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	1. 
	Lương Văn Thứ
	06/09/1986
	
	Mường
	Nam Động- Quan Hóa - Thanh Hóa
	Bác sỹ đa khoa
	Bác sĩ hạng III (V.08.01.03)
	TTYT huyện Quan Hóa

	2. 
	Lục Văn Bui
	25/05/1977
	
	Mường
	Bản phố Mới xã Nam Tiến Quan Hóa - Thanh Hóa
	Bác sỹ đa khoa
	Bác sĩ hạng III
(V.08.01.03)
	TTYT huyện Quan Hóa

	3. 
	Hà Văn Thao
	01/01/1974
	
	Thái
	Hiền Chung – Quan Hóa - Thanh Hóa
	Bác sỹ đa khoa
	Bác sĩ hạng III
(V.08.01.03)
	TTYT huyện Quan Hóa

	4. 
	Hà Văn Tú
	05/01/1984
	
	Thái
	B. Chăng xã phú thanh- Quan Hóa - Thanh Hóa
	Bác sĩ hạng III
	Bác sĩ hạng III
(V.08.01.03)
	TTYT huyện Quan Hóa

	5. 
	Hà Văn Đệ
	25/11/1978
	
	Thái
	Nam Xuân - Quan Hóa - Thanh Hóa
	Bác sỹ đa khoa
	Bác sĩ hạng III
(V.08.01.03)
	TTYT huyện Quan Hóa

	6. 
	Hà Văn Chuyển
	01/05/1977
	
	Thái
	Bản Ôn – Phú Sơn – Quan hóa
	Bác Sỹ đa khoa
	Bác sĩ hạng III
(V.08.01.03)
	TTYT huyện Quan Hóa

	7. 
	Bùi Văn Long
	19/5/1979
	
	Mường
	Khu 4 thị trấn Hồi Xuân - Quan Hóa - Thanh Hóa
	Bác sỹ đa khoa
	Bác sĩ hạng III
(V.08.01.03)
	TTYT huyện Quan Hóa

	8. 
	Hoàng Thị Hoa
	
	10/07/1973
	Mường
	Khu 7-TT Hồi Xuân
Quan Hóa – Thanh Hóa
	Bác sỹ đa khoa
	Bác sĩ hạng III
(V.08.01.03)
	TTYT huyện Quan Hóa

	9. 
	Lộc Văn Như
	12/10/1989
	
	Thái
	Hiền kiệt-Quan hóa-Thanh hóa
	Bác sỹ đa khoa
	Bác sĩ hạng III
(V.08.01.03)
	TTYT huyện Quan Hóa

	10. 
	Hà Quang Hới
	11/7/1976
	
	Thái
	Xã Nam Xuân, Quan Hóa, Thanh Hóa
	Bác sỹ đa khoa
	Bác sĩ hạng III (V.08.01.03)
	TTYT huyện Quan Hóa

	11. 
	Nguyễn Văn Hoàng
	10/12/2977
	
	Kinh
	Bản Éo,Phú Xuân,Quan Hóa,Thanh Hóa
	Bác sỹ đa khoa
	Bác sĩ hạng III
(V.08.01.03)
	TTYT huyện Quan Hóa

	12. 
	Lữ Thị Hương
	
	07/10/1973
	Thái
	Khu 4- Thị trấn Sơn Lư
	Bác sĩ đa khoa
	Bác sĩ hạng III (V.08.01.03)
	TTYT huyện Quan Sơn

	13. 
	Hà Thị Hằng
	
	08/12/1990
	Mường
	Bản Luốc Làu, Mường Mìn-Quan Sơn-Thanh Hóa
	Bác sĩ đa khoa
	Bác sĩ hạng III (V.08.01.03)
	TTYT huyện Quan Sơn

	14. 
	Đặng Bá Giang
	06/11/1983
	
	Kinh
	Xã Xuân Bái-Thọ Xuân – Thanh Hóa
	Bác sĩ đa khoa
	Bác sĩ hạng III (V.08.01.03)
	TTYT huyện Quan Sơn

	15. 
	Hà Văn Hạnh
	11/4/1978
	
	Thái
	Xã Trung Xuân – Quan Sơn – Thanh Hóa
	Bác sĩ đa khoa
	Bác sĩ hạng III (V.08.01.03)
	TTYT huyện Quan Sơn

	16. 
	Lữ Đình Nguyệt
	28/7/1987
	
	Thái
	Xã Trung Hạ - Quan Sơn – Thanh Hóa
	Bác sĩ đa khoa
	Bác sĩ hạng III (V.08.01.03)
	TTYT huyện Quan Sơn

	17. 
	Lê Thế Nga
	20/5/1974
	
	Kinh
	Thị trấn Thường Xuân-Thường Xuân-Thanh Hóa
	Bác sĩ đa khoa
	Bác sĩ hạng III (V.08.01.03)
	TTYT huyện Quan Sơn

	18. 
	Hà Văn Tuyển
	07/3/1979
	
	Thái
	Xã Tam Lư-Quan Sơn –Thanh Hóa
	Bác sĩ đa khoa
	Bác sĩ hạng III (V.08.01.03)
	TTYT huyện Quan Sơn

	19. 
	Lò Văn Như
	10/11/1986
	
	Thái
	Xã Tam Thanh –Quan sơn-Thanh Hóa
	Bác sĩ đa khoa
	Bác sĩ hạng III (V.08.01.03)
	TTYT huyện Quan Sơn

	20. 
	Hà Văn Khoan
	26/6/1969
	
	Thái
	Thủy Sơn-Sơn Thủy-Quan Sơn - Thanh Hóa
	Bác sĩ đa khoa
	Bác sĩ hạng III (V.08.01.03)
	TTYT huyện Quan Sơn

	21. 
	Phạm Văn Diệp
	19/5/1979
	
	Thái
	Xã Na Mèo-Quan Sơn-Thanh Hóa
	Bác sĩ đa khoa
	Bác sĩ hạng III (V.08.01.03)
	TTYT huyện Quan Sơn

	22. 
	Lê Đình Trí
	03/10/1983
	
	Kinh
	Bản Păng- Thị trấn Sơn Lư-Quan Sơn-Thanh Hóa
	Bác sĩ YHCT
	Bác sĩ hạng III (V.08.01.03)
	TTYT huyện Quan Sơn

	23. 
	Cao Ngọc Hải
	12/6/1990
	
	Mường
	Pù Nhi – Mường Lát - TH
	Bác sĩ đa khoa
	Bác sĩ hạng III (V.08.01.03)
	TTYT huyện Mường Lát

	24. 
	Cao Tiến Đạt
	17/08/1989
	
	Thái
	Phú Sơn – Quan Hóa - Thanh Hóa
	Bác sĩ YHDP
	Bác sĩ YHDP hạng III (V.08.02.06)
	TTYT huyện Quan Hóa

	25. 
	Lương Văn Quyết
	18/01/1975
	
	Thải
	Mường Chanh – Mường Lát
	Bác sĩ YHDP
	Bác sĩ YHDP hạng III (V.08.02.06)
	TTYT huyện Mường Lát

	26. 
	Hà Văn Oái
	04/04/1982
	
	Thải
	Thị trấn Mường Lát – Mường Lát
	Bác sĩ YHDP
	Bác sĩ YHDP hạng III (V.08.02.06)
	TTYT huyện Mường Lát

	27. 
	Thao Văn Hơ
	02/02/1972
	
	Mông
	Pù Nhi – Mường Lát
	Bác sĩ YHDP
	Bác sĩ YHDP hạng III (V.08.02.06)
	TTYT huyện Mường Lát

	28. 
	Lê Văn Đạt
	04/02/1970
	
	Kinh
	Bản chăm, Phú Nghiêm, Quan Hóa, Thanh Hóa
	Cử nhân YTCC
	Y tế công cộng hạng III (V
	TTYT huyện Quan Hóa

	29. 
	Vi Văn  Thương
	10/04/1966
	
	Thái
	Thiên Phủ- Quan Hóa - Thanh Hóa
	Y sỹ đa khoa
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	30. 
	Lò Văn Lâm
	30/10/1965
	
	Thái
	Thiên Phủ- Quan Hóa - Thanh Hóa
	Y sỹ sản nhi
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	31. 
	Vi Văn Hùng
	05/10/1989
	
	Thái
	Thiên Phủ- Quan Hóa - Thanh Hóa
	Y sỹ đa khoa
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	32. 
	Lộc Văn Đính
	18/03/1974
	
	Mường
	Bản Khang xã Nam Tiến Quan Hóa - Thanh Hóa
	Y sỹ YHDP
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	33. 
	Lương Thị Huệ
	
	15/07/1986
	Mường
	Bản phố Mới xã Nam Tiến Quan Hóa - Thanh Hóa
	Y sỹ đa khoa
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	34. 
	Lương Văn Phặt
	04/11/1989
	
	Mường
	Bản Cốc xã Nam Tiến Quan Hóa - Thanh Hóa
	Y sỹ đa khoa
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	35. 
	Nguyễn Thị Lệ
	
	05/05/1983
	Kinh
	Hồi Xuân - Quan Hóa - Thanh Hóa
	Y sỹ đa khoa
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	36. 
	Hà Thị Khuê
	
	10/06/1975
	Thái
	Phú Lệ - Quan Hóa - Thanh Hóa
	Y sỹ YHCT
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	37. 
	Hà Văn Phú 
	10/03/1989
	
	Thái
	Phú Thanh - Quan Hóa - Thanh Hóa
	Y sĩ đa kho
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	38. 
	Lò Thị Lan
	
	17/10/1990
	Thái
	Phú Thanh – Quan Hóa - Thanh Hóa
	Y sỹ đa khoa
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	39. 
	Phạm Văn Quang
	17/06/1976
	
	Thái
	Phú Thanh – Quan Hóa - Thanh Hóa
	Y sỹ YHCT
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	40. 
	Hà Thị Đoa
	
	12/06/1970
	Thái
	Phú Thanh – Quan Hóa - Thanh Hóa
	Y sỹ sản nhi
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	41. 
	Lò Văn Duy
	12/08/1977
	
	Thái
	Hiền Chung – Quan Hóa - Thanh Hóa
	Y sỹ sản nhi
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	42. 
	Lò Khăm Thuyến
	20/10/1972
	
	Thái
	Hiền Chung – Quan Hóa - Thanh Hóa
	Y sỹ đa khoa
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	43. 
	Lương Thị Nga
	
	02/01/1985
	Thái
	Hiền Chung – Quan Hóa - Thanh Hóa
	Y sỹ đa khoa
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	44. 
	Hà Văn Mận
	07/02/1975
	
	Thái
	Hiền Chung – Quan Hóa - Thanh Hóa
	Y sỹ YHCT
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	45. 
	Lương Văn Thành
	19/11/1979
	
	Thái
	B. Chiềng xã Trung thành Quan Hóa - Thanh Hóa
	Y sỹ đa khoa
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	46. 
	Đinh Văn Mươi
	19/11/1988
	
	Mường
	B. Thành yên xã Thành sơn Quan Hóa-TH
	Y sỹ đa khoa
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	47. 
	Hà Thị Dược
	
	01/08/1992
	Mường
	B. Chiềng xã Trung thành Quan Hóa - Thanh Hóa
	Y sỹ đa khoa
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	48. 
	Nhữ Tiến Sĩ
	19/08/1991
	
	Kinh
	B. Pan xã Phú Xuân, Quan Hóa - Thanh Hóa
	Y sỹ đa khoa
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	49. 
	Hà Văn Dệ
	
19/04/1962

	
	Thái
	Bản Đồng Tâm, Phú Nghiêm, Quan Hóa, Thanh Hóa
	Y sỹ đa khoa
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	50. 
	Cao Thị Đào
	
	
21/12/1976

	Mường
	Bản Cổi Khiêu, Phú Nghiêm, Quan Hóa, Thanh Hóa
	Y sỹ YHDP
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	51. 
	Hà Thị Huệ
	
	
11/09/1979

	Thái
	Khu 5, thị trấn Hồi Xuân, Quan Hóa, Thanh Hóa
	Y sỹ Sản nhi
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	52. 
	Hà Thị Duyên
	
	10/01/1989
	Mường
	Khu 5, thị trấn Hồi Xuân Quan Hóa, Thanh Hóa
	Y sỹ đa khoa
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	53. 
	Hà Thị Liêm
	
	21/09/1978
	Thái
	Nam Động - Quan Hóa - Thanh Hóa
	Y sỹ Sản nhi
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	54. 
	Hà Ngọc Chung
	14/03/1977
	
	Thái
	Khu 5 TT HX, Quan Hóa - Thanh Hóa
	Y sỹ đa khoa
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	55. 
	Cao Thị Thọ
	
	17/01/1979
	Thái
	Phú Xuân – Quan Hóa - Thanh Hóa
	Y sỹ đa khoa
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	56. 
	Hà Thị Bạch
	
	14/8/1989
	Thái
	Bản Sại – Phú Lệ- Quan Hóa
	Y Sỹ
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	57. 
	Lương Thị Phương
	
	15/02/1988
	Thái
	Bản Ôn – Phú Sơn – Quan hóa
	Y Sỹ
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	58. 
	Lương Thị Yến
	
	20/07/1988
	Mường
	Bản Sơn Thành- Thành Sơn Quan Hóa - Thanh Hóa
	Y sỹ đa khoa
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	59. 
	Lương Thị Nhiệt
	
	12/02/1990
	Mường
	Bản Sơn Thành- Thành Sơn Quan Hóa - Thanh Hóa
	Y sỹ đa khoa
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	60. 
	Hà Tố Hữu
	09/01/1991
	
	Thái
	Bản Thành Yên- Thành Sơn Quan Hóa - Thanh Hóa
	Y sỹ đa khoa
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	61. 
	Hà Thị Mai
	
	27/07/1986
	Thái
	Bản Sơn Thành- Thành Sơn Quan Hóa - Thanh Hóa
	Y sỹ đa khoa
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	62. 
	Lương Thị Ngoàn
	
	22/6/1974
	Thái
	Bản Pạo - Trung Sơn - Quan Hóa - Thanh Hóa
	Y sỹ YHDT
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	63. 
	Đinh Thị Hòe
	
	28/4/1983
	Thái
	Bản Chiềng - trung sơn - Quan Hóa - Thanh Hóa
	Y sỹ đa khoa
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	64. 
	Hà Đức Thịnh
	05/8/1984
	
	Thái
	Bản Sơn Thành, Thành Sơn, Quan Hóa, Thanh Hóa
	Y sỹ đa khoa
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	65. 
	Ngân Văn Phúc
	03/4/1986
	
	Mường
	Bản Co Me - Trung Sơn - Quan Hóa - Thanh Hóa
	Y sỹ đa khoa
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	66. 
	Phạm Thị Phượng
	
	24/04/1977
	Thái
	Khu Phố-TT Hồi Xuân
Quan Hóa – Thanh Hóa
	Y sỹ YHDP
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	67. 
	Lương Thị Lan
	
	07/06/1978
	Thái
	Khu Khằm-TT Hồi Xuân
Quan Hóa – Thanh Hóa
	Y sỹ Sản nhi
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	68. 
	Vũ Thị Loan
	
	15/08/1978
	Thái
	Khu 5-TT Hồi Xuân
Quan Hóa – Thanh Hóa
	Y sỹ Sản nhi
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	69. 
	Hà Thu Thường
	
	23/04/1985
	Thái
	Khu Ban-TT Hồi Xuân
Quan Hóa – Thanh Hóa
	Y sỹ đa khoa
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	70. 
	Lê Thị Điệp
	
	20/08/1987
	Mường
	Khu 4-TT Hồi Xuân
Quan Hóa – Thanh Hóa
	Y sỹ đa khoa
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	71. 
	Hà Hà Giang
	
	13/07/1990
	Mường
	Khu 2-TT Hồi Xuân
Quan Hóa – Thanh Hóa
	Y sỹ đa khoa
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	72. 
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	
	21/09/1994
	Kinh
	Khu 4-TT Hồi Xuân
Quan Hóa – Thanh Hóa
	Y sỹ đa khoa
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	73. 
	Lộc Văn Thọ
	18/04/1985
	
	Thái
	Hiền kiệt-Quan hóa-Thanh hóa
	Y sỹ đa khoa
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	74. 
	Lộc Văn Ngọc
	03/04/1990
	
	Thái
	Hiền kiệt-Quan hóa-Thanh hóa
	Y sỹ đa khoa
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	75. 
	Vi Văn Dâm
	26/11/1980
	
	Thái
	Hiền kiệt-Quan hóa-Thanh hóa
	Y sỹ YHDP
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	76. 
	Lộc Thị Hoà
	
	29/9/1987
	
Thái
	Xã Thiên Phủ, Quan Hóa, Thanh Hóa
	Y sỹ đa khoa
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	77. 
	Vi Thị Hiền
	
	07/9/1990
	Thái
	Thị trấn Quan Hóa, Thanh Hóa
	Y sỹ đa khoa
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	78. 
	Lê Thị Hồng
	
	10/10/1976
	Kinh
	Thị trấn Quan Hóa,Thanh Hóa
	Y sỹ đa khoa
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	79. 
	Nguyễn Quỳnh Nga
	
	26/06/1990
	Kinh
	Thị trấn Quan Hóa,Thanh Hóa
	Y sỹ đa khoa
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	80. 
	Hà Văn Nghêu
	11/06/1967
	
	Thái
	Bản Mỏ,Phú Xuân,Quan Hóa,Thanh Hóa
	Y sỹ YHDP
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	81. 
	Hà Thị Hiêm
	
	11/02/1981
	Thái
	Bản Pan,Phú Xuân,Quan Hóa,Thanh Hóa
	Y sỹ Sản nhi
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	82. 
	Cao Thị Oanh
	
	15/10/1989
	Thái
	Bản Éo,Phú Xuân,Quan Hóa,Thanh Hóa
	Y sỹ đa khoa
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	83. 
	Hà Thị Hà Anh
	
	20/08/1991
	Mường
	Bản Pan,Phú Xuân,Quan Hóa,Thanh Hóa
	Y sỹ đa khoa
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	84. 
	Hà Thị Chiêm
	
	16/02/1990
	Thái
	Bản Mỏ,Phú Xuân,Quan Hóa,Thanh Hóa
	Y sỹ đa khoa
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Hóa

	85. 
	Lữ Văn Điệp
	19/6/1982
	
	Thái
	Xã Trung Xuân-Quan Sơn-Thanh Hóa
	Y sĩ đa khoa
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Sơn

	86. 
	Phạm Thị Tuế
	
	17/10/1979
	Thái
	Xã Trung Xuân- Quan Sơn-Thanh Hóa
	Y sĩ sản nhi
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Sơn

	87. 
	Lữ Mạnh Biết
	25/12/1971
	
	Thái
	Xã Trung Xuân- Quan Sơn-Thanh Hóa
	Y sĩ sản nhi
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Sơn

	88. 
	Hà Văn Dần
	16/5/1974
	
	Thái
	Xã Trung Hạ-Quan Sơn-Thanh Hóa
	Y sĩ VSPD
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Sơn

	89. 
	Phạm Văn Cường
	16/8/1979
	
	Kinh
	Xã Trung Hạ-Quan Sơn-Thanh Hóa
	Y sĩ YHDT
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Sơn

	90. 
	Lữ Văn Tuyên
	13/10/1971
	
	Thái
	Xã Trung Hạ-Quan Sơn-Thanh Hóa
	Y sĩ sản nhi
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Sơn

	91. 
	Hà Văn Đồng
	01/5/1968
	
	Thái
	Xã Trung Tiên-Quan Sơn-Thanh Hóa
	Y sĩ sản nhi
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Sơn

	92. 
	Vi Thị Huệ
	
	04/6/1975
	Thái
	Xã Trung Tiên-Quan Sơn-Thanh Hóa
	Y sĩ sản nhi
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Sơn

	93. 
	Mạc Văn Tươi
	03/4/1963
	
	Thái
	Xã Trung Tiến-Quan Sơn-Thanh Hóa
	Y sĩ đa khoa
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Sơn

	94. 
	Thiều Thị Hằng
	
	17/7/1980
	Kinh
	Xã Trung Tiên-Quan Sơn-Thanh Hóa
	Y sĩ sản nhi
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Sơn

	95. 
	Lò Văn Hằng
	20/7/1968
	
	Thái
	Bản Lầu- Sơn Hà-Quan Sơn-TH
	Y sĩ  YHDT
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Sơn

	96. 
	Ngân Văn Nự
	08/6/1987
	
	Thái
	Bản Nà Sắng- Sơn Hà-Quan Sơn-TH
	Y sĩ đa khoa
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Sơn

	97. 
	Hà Văn Huôn
	27/7/1974
	
	Thái
	Bản Nà Sắng- Sơn Hà-Quan Sơn-TH
	Y sĩ YHDT
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Sơn

	98. 
	Vi Văn Tăng
	10/10/1973
	
	Thái
	Bản Păng – Thị Trấn Sơn Lư-Quan Sơn-TH
	Y sĩ sản nhi
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Sơn

	99. 
	Mai Văn Minh
	21/12/1979
	
	Kinh
	Khu 6 – Thị Trấn Sơn Lư-Quan Sơn-TH
	Y sĩ sản nhi
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Sơn

	100. 
	Lộc Văn Nhất
	17/8/1981
	
	Thái
	Khu 6 – Thị Trấn Sơn Lư-Quan Sơn-TH
	Y sĩ VSPD
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Sơn

	101. 
	Vi Văn Láng
	02/01/1975
	
	Thái
	Thị Trấn Sơn Lư-Thị trấn Sơn Lư-Quan Sơn-TH
	Y sĩ đa khoa
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Sơn

	102. 
	Lữ Hồng Mặn
	19/5/1976
	
	Thái
	Xã Tam Lư-Quan Sơn-Thanh Hóa
	Y sĩ HYDT
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Sơn

	103. 
	Vi Thị Thúy
	
	28/02/1978
	Thái
	Xã Tam Lư-Quan Sơn-Thanh Hóa
	Y sĩ sản nhi
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Sơn

	104. 
	Hà Văn Nuôn
	13/12/1970
	
	Thái
	Xã Tam Lư-Quan Sơn-Thanh Hóa
	Y sĩ VSPD
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Sơn

	105. 
	Lữ Thị Hiệp
	
	10/6/1987
	Thái
	Xã Tam Thanh-Quan Sơn-Thanh Hóa
	Y sĩ đa khoa
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Sơn

	106. 
	Lò Văn Quế
	04/02/1968
	
	Thái
	Xã Tam Thanh-Quan Sơn-Thanh Hóa
	Y sĩ YHDT
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Sơn

	107. 
	Lò Văn Nhường
	17/3/1975
	
	Thái
	Xã Tam Thanh-Quan Sơn-Thanh Hóa
	Y sĩ YHDT
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Sơn

	108. 
	Phạm Bá Thận
	17/7/1969
	
	Thái
	Xã Tam Thanh-Quan Sơn-Thanh Hóa
	Y sĩ sản nhi
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Sơn

	109. 
	Lương Văn Việt
	16/8/1976
	
	Thái
	Xã Tam Thanh-Quan Sơn-Thanh Hóa
	Y sĩ VSPD
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Sơn

	110. 
	Lò Văn Khoa
	10/6/1966
	
	Thái
	Bản Ngàm, xã Sơn Điện-Quan Sơn-Thanh Hóa
	Y sĩ sản nhi
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Sơn

	111. 
	Lương Thị Hồng
	
	16/6/1985
	Thái
	Bản Tân Sơn, xã Sơn Điện-Quan Sơn-Thanh Hóa
	Y sĩ đa khoa
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Sơn

	112. 
	Lương Thị Nghiệp
	
	12/12/1982
	Thái
	Bản Tân Sơn, xã Sơn Điện-Quan Sơn-Thanh Hóa
	Y sĩ đa khoa
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Sơn

	113. 
	Phạm Thị Nguyện
	
	26/12/1967
	Thái
	Xã Sơn Điện-Quan Sơn-Thanh Hóa
	Y sĩ YHDT
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Sơn

	114. 
	Vi Văn Chuân
	11/12/1988
	
	Thái
	Bản Bơn, Mường- Mìn-Quan Sơn- Thanh Hóa
	Y sĩ đa khoa
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Sơn

	115. 
	Hà Văn Tuệ
	14/01/1988
	
	Thái
	Xã Tam Lư-Quan Sơn- Thanh Hóa
	Y sĩ YHDT
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Sơn

	116. 
	Hà Thị Mới
	
	09/7/1983
	Thái
	Xã Sơn Thủy-Quan Sơn-Thanh Hóa
	Y sĩ sản nhi
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Sơn

	117. 
	Hà Văn Thiên
	15/7/1963
	
	Thái
	Xã Sơn Thủy-Quan Sơn-Thanh Hóa
	Y sĩ YHDT
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Sơn

	118. 
	Lê Quang Châu
	05/11/1977
	
	Kinh
	Xã Định Hưng-Yên Định-Thanh Hóa
	Y sĩ đa khoa
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Sơn

	119. 
	Vi Văn Tư
	10/8/1984
	
	Thái
	Xã Na Mèo-Quan Sơn – Thanh Hóa
	Y sĩ đa khoa
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Quan Sơn

	120. 
	Lò Văn Thấm
	29/8/1968
	
	Thái
	Quang Chiểu – Mường Lát
	Y sĩ
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Mường Lát

	121. 
	Tăng Văn Lộ
	15/3/1985
	
	Dao
	Quang Chiểu – Mường Lát
	Y sĩ
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Mường Lát

	122. 
	Lương Văn Ằng
	13/12/1966
	
	Thái
	Quang Chiểu – Mường Lát
	Y sĩ
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Mường Lát

	123. 
	Hà Văn Thời
	14/12/1968
	
	Thái
	Quang Chiểu – Mường Lát
	Y sĩ
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Mường Lát

	124. 
	Ngân Văn Hành
	13/02/1980
	
	Thái
	Quang Chiểu – Mường Lát
	Y sĩ
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Mường Lát

	125. 
	Vi Văn Đức
	01/9/1980
	
	Thái
	Quang Chiểu – Mường Lát
	Y sĩ
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Mường Lát

	126. 
	Hà Văn Nghiêm
	12/5/1974
	
	Thái
	Thị trấn Mường Lát – Mường Lát
	Y sĩ
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Mường Lát

	127. 
	Vi Văn Hội
	01/10/1985
	
	Thái
	Thị trấn Mường Lát – Mường Lát
	Y sĩ
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Mường Lát

	128. 
	Vi Văn Bé
	19/5/1978
	
	Thái
	Thị trấn Mường Lát – Mường Lát
	Y sĩ
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Mường Lát

	129. 
	Ngân Thị Thống
	
	19/6/1976
	Thái
	Thị trấn Mường Lát – Mường Lát
	Y sĩ
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Mường Lát

	130. 
	Lê Thị Liễu
	
	16/8/1992
	Kinh
	Thị trấn Mường Lát – Mường Lát
	Y sĩ
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Mường Lát

	131. 
	Vi Văn Nghiêng
	12/12/1987
	
	Thái
	Thị trấn Mường Lát – Mường Lát
	Y sĩ
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Mường Lát

	132. 
	Đỗ Văn Thao
	24/02/1975
	
	Kinh
	Thị trấn Mường Lát – Mường Lát
	Y sĩ
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Mường Lát

	133. 
	Phạm Thị Kim
	
	10/3/1966
	Kinh
	Tam Chung – Mường Lát
	Y sĩ
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Mường Lát

	134. 
	Vi Thị Hiền
	
	03/7/1990
	Thái
	Quang Chiểu – Mường Lát
	Y sĩ
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Mường Lát

	135. 
	Phan Văn San
	30/8/1982
	
	Dao
	Pù Nhi – Mường Lát
	Y sĩ
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Mường Lát

	136. 
	Triệu Văn Ú
	19/10/1967
	
	Dao
	Pù Nhi – Mường Lát
	Y sĩ
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Mường Lát

	137. 
	Lâu Thị Má
	
	18/6/1990
	Mông
	Pù Nhi – Mường Lát
	Y sĩ
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Mường Lát

	138. 
	Nguyễn Mai Hồng
	
	14/02/1993
	Kinh
	Pù Nhi – Mường Lát
	Y sĩ
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Mường Lát

	139. 
	Lương Văn Thiếu
	14/10/1981
	
	Thái
	Tam Chung – Mường Lát
	Y sĩ
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Mường Lát

	140. 
	Đinh Thanh Hải
	18/9/1975
	
	Mường
	Trung Lý – Mường Lát
	Y sĩ
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Mường Lát

	141. 
	Lương Văn Đông
	01/12/1973
	
	Thái
	Trung Lý – Mường Lát
	Y sĩ
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Mường Lát

	142. 
	Lục Thị Hiệm
	
	20/10/1987
	Thái
	Trung Lý – Mường Lát
	Y sĩ
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Mường Lát

	143. 
	Lương Thị Chòn
	
	13/02/1989
	Thái
	Trung Lý – Mường Lát
	Y sĩ
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Mường Lát

	144. 
	Ngân Văn Long
	01/02/1968
	
	Thái
	Mường Lý – Mường Lát
	Y sĩ
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Mường Lát

	145. 
	Vi Văn Duyên
	16/3/1973
	
	Thái
	Quang Chiểu – Mường Lát
	Y sĩ
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Mường Lát

	146. 
	Lương Văn Thếnh
	07/11/1987
	
	Thái
	Mường Chanh – Mường Lát
	Y sĩ
	Y sĩ (V.08.03.07)
	TTYT huyện Mường Lát

	147. 
	Phạm Văn Đáng
	01/09/1976
	
	Kinh
	Bản phố Mới xã Nam Tiến Quan Hóa - Thanh Hóa
	Cử nhân điều dưỡng
	Điều dưỡng hạng III (V.08.05.12)
	TTYT huyện Quan Hóa

	148. 
	Đoàn Kiều Thanh
	24/04/1979
	
	Kinh
	Nam Động - Quan Hóa - Thanh Hóa
	Cử nhân Điều dưỡng
	Điều dưỡng hạng III (V.08.05.12)
	TTYT huyện Quan Hóa

	149. 
	Phạm Văn Minh
	02/12/1977
	
	Kinh
	Bản Sơn Thành- Thành Sơn - Quan Hóa - Thanh Hóa
	Cử nhân
Điều dưỡng
	Điều dưỡng hạng III (V.08.05.12)
	TTYT huyện Quan Hóa

	150. 
	Ngân Văn Lợi
	02/9/1974
	
	Thái
	Xã Na Mèo –Huyện Quan sơn – Tỉnh Thanh Hóa
	Cử nhân
Điều Dưỡng
	Điều dưỡng hạng III (V.08.05.12)
	TTYT huyện Quan Sơn

	151. 
	Nguyễn Thị Thúy
	
	20/4/1974
	Kinh
	Thị trấn Mường Lát – Mường Lát
	Cử nhân
Điều Dưỡng
	Điều dưỡng hạng III (V.08.05.12)
	TTYT huyện Mường Lát

	152. 
	Nguyễn Viết Khiết
	22/12/1978
	
	Kinh
	Thiên Phủ- Quan Hóa - Thanh Hóa
	Điều dưỡng cao đẳng
	Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)
	TTYT huyện Quan Hóa

	153. 
	Hà Thị Mai
	
	20/09/1988
	Thái
	Phú Lệ - Quan Hóa - Thanh Hóa
	Điều dưỡng cao đẳng
	Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)
	TTYT huyện Quan Hóa

	154. 
	Lương Thị Hạnh
	
	04/05/1986
	Thái
	Phú Lệ - Quan Hóa - Thanh Hóa
	Điều dưỡng cao đẳng
	Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)
	TTYT huyện Quan Hóa

	155. 
	Hà Thị Du
	
	05/05/1989
	Thái
	Phú Thanh – Quan Hóa - Thanh Hóa
	Điều dưỡng cao đẳng
	Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)
	TTYT huyện Quan Hóa

	156. 
	Hà Thị Lý
	
	14/09/1988
	Thái
	Phú Lệ - Quan Hóa - Thanh Hóa
	Điều dưỡng cao đẳng
	Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)
	TTYT huyện Quan Hóa

	157. 
	Vi Văn Trọng
	12/05/1986
	
	Thái
	Thiên Phủ – Quan Hóa - Thanh Hóa
	Điều dưỡng cao đẳng
	Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)
	TTYT huyện Quan Hóa

	158. 
	Phạm Văn Thức
	01/01/1985
	
	Thái
	B. Trung tiến xã Trung thành Quan Hóa - Thanh Hóa
	Điều dưỡng cao đẳng
	Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)
	TTYT huyện Quan Hóa

	159. 
	Hà Thị Nguyệt
	
	
01/09/1989

	Thái
	Khu 7, thị trấn Hồi xuân, Quan Hóa, Thanh Hóa
	Điều dưỡng cao đẳng
	Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)
	TTYT huyện Quan Hóa

	160. 
	Hà Văn Thành
	08/03/1986
	
	Thái
	Thiên Phủ - Quan Hóa - Thanh Hóa
	Điều dưỡng cao đẳng
	Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)
	TTYT huyện Quan Hóa

	161. 
	Hà Văn Thực
	23/10/1984
	
	Mường
	Bản Mỏ- Phú Xuân- Quan Hóa
	Điều dưỡng cao đẳng
	Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)
	TTYT huyện Quan Hóa

	162. 
	Hà Thị Quyết
	
	24/11/1987
	Thái
	Bản Ôn – Phú Sơn – Quan hóa
	Điều dưỡng cao đẳng
	Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)
	TTYT huyện Quan Hóa

	163. 
	Lương Thị khoan
	
	14/02/1987
	Thái
	Bản Ôn – Phú Sơn – Quan hóa
	Điều dưỡng cao đẳng
	Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)
	TTYT huyện Quan Hóa

	164. 
	Hà Văn Hạnh
	11/11/1983
	
	Thái
	Bản Chăng- Thành Sơn - Quan Hóa - Thanh Hóa
	Điều dưỡng cao đẳng
	Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)
	TTYT huyện Quan Hóa

	165. 
	Lương Văn Thận
	19/5/1987
	
	Thái
	Bản Chiềng - trung sơn - Quan Hóa - Thanh Hóa
	Điều dưỡng Trung học
	Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)
	TTYT huyện Quan Hóa

	166. 
	Nguyễn Thị Hương
	
	09/07/1967
	Kinh
	Khu 1-TT Hồi Xuân
Quan Hóa – Thanh Hóa
	Điều dưỡng Trung học
	Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)
	TTYT huyện Quan Hóa

	167. 
	Phan Thị Hồng Thắm
	
	12/09/1981
	Kinh
	Hiền kiệt-Quan hóa-Thanh hóa
	Điều dưỡng cao đẳng
	Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)
	TTYT huyện Quan Hóa

	168. 
	Lộc Văn Túc
	15/05/1984
	
	Thái
	Hiền kiệt-Quan hóa –Thanh hóa
	Điều dưỡng Trung học
	Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)
	TTYT huyện Quan Hóa

	169. 
	Cao Văn Vợi
	16/2/1984
	
	Thái
	Xã Nam Xuân, Quan Hóa, Thanh Hóa
	Điều dưỡng Trung học
	Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)
	TTYT huyện Quan Hóa

	170. 
	Phạm Thị Uyên
	
	11/09/1987
	Thái
	Bản Éo,Phú Xuân,Quan Hóa,Thanh Hóa
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	Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)
	TTYT huyện Quan Hóa

	171. 
	Ngân Thị Nhất
	
	10/10/1989
	Thái
	Thị trấn Sơn Lư-Quan Sơn – Thanh Hóa
	Cao đẳng điều dưỡng
	Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)
	TTYT huyện Quan Sơn

	172. 
	Ninh Thị Mến
	
	10/01/1990
	Cao Lan
	Xã Trung Xuân-Quan Sơn-Thanh Hóa
	Cao đẳng điều dưỡng
	Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)
	TTYT huyện Quan Sơn

	173. 
	Hà Thị Lý
	
	14/3/1989
	Thái
	Xã Sơn Thủy-Huyện Quan Sơn –Tỉnh Thanh Hóa
	Trung cấp điều dưỡng
	Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)
	TTYT huyện Quan Sơn

	174. 
	Hà Thị Mai
	
	15/9/1969
	Thái
	Xã Mường Mìn-Quan Sơm-Thanh Hóa
	Trung cấp điều dưỡng
	Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)
	TTYT huyện Quan Sơn

	175. 
	Phạm Thị Nhịp
	
	07/7/1985
	Thái
	Sơn Điện-Quan Sơn-Thanh Hóa
	Trung cấp điều dưỡng
	Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)
	TTYT huyện Quan Sơn

	176. 
	Hà Văn Thấm
	14/12/1985
	
	Thái
	Sơn Điện-Quan Sơn-Thanh Hóa
	Trung cấp điều dưỡng
	Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)
	TTYT huyện Quan Sơn

	177. 
	Lữ Thị Tâm
	
	26/7/1988
	Thái
	Thị trấn Sơn Lư-Quan Sơn-Thanh Hóa
	Trung cấp điều dưỡng
	Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)
	TTYT huyện Quan Sơn

	178. 
	Hà Thị Xuyên
	
	14/5/1983
	Thái
	Xã Trung Tiến-Quan Sơn-Thanh Hóa
	Trung cấp điều dưỡng
	Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)
	TTYT huyện Quan Sơn

	179. 
	Lê Thị Nguyệt
	
	05/02/1991
	Kinh
	Xã Hà Sơn-Hà Trung-Thanh Hóa
	Cao đẳng điều dưỡng
	Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)
	TTYT huyện Quan Sơn

	180. 
	Hà Thị Bich
	
	01/8/1974
	Thái
	Khu 4 – Thị Trấn Sơn Lư
	Cao đẳng điều dưỡng
	Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)
	TTYT huyện Quan Sơn

	181. 
	Vi Văn Thòng
	15/5/1975
	
	Thái
	Quang Chiểu – Mường Lát
	ĐDTC
	Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)
	TTYT huyện Mường Lát

	182. 
	Vương Thị Nhàn
	
	10/9/1986
	Kinh
	Thị trấn Mường Lát – Mường Lát
	Điều dưỡng TC
	Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)
	TTYT huyện Mường Lát

	183. 
	Vi Thị Tân
	
	23/4/1985
	Thái
	Thị trấn Mường Lát – Mường Lát
	Điều dưỡng TC
	Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)
	TTYT huyện Mường Lát

	184. 
	Vi Văn Huấn
	04/3/1985
	
	Thái
	Pù Nhi – Mường Lat
	Điều dưỡng TC
	Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)
	TTYT huyện Mường Lát

	185. 
	Vi Văn Doàn
	11/9/1985
	
	Thái
	Pù Nhi – Mường Lat
	Điều dưỡng TC
	Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)
	TTYT huyện Mường Lát

	186. 
	Vũ Văn Tùng
	07/02/1972
	
	Kinh
	Trung Lý – Mường Lát
	Điều dưỡng TC
	Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)
	TTYT huyện Mường Lát

	187. 
	Hơ Văn Sự
	03/8/1986
	
	Mông
	Nhi Sơn – Mường Lát
	Điều dưỡng TC
	Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)
	TTYT huyện Mường Lát

	188. 
	Hà Văn Thoa
	09/6/1974
	
	Thái
	Thị trấn Mường Lát – Mường Lát
	Điều dưỡng TC
	Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)
	TTYT huyện Mường Lát

	189. 
	Hà Văn Thủy
	18/01/1985
	
	Thái
	Thị trấn Mường Lát – Mường Lát
	Điều dưỡng TC
	Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)
	TTYT huyện Mường Lát

	190. 
	Vi Thị Von
	
	07/5/1982
	Thái
	Bản Sộp Huối, Na Mèo, Quan Sơn - TH
	Cao đẳng nữ hộ sinh
	Hộ sinh hạng IV (V.08.06.16)
	TTYT huyện Quan Sơn

	191. 
	Lê Thị Lan
	
	09/8/180
	Kinh
	Khu 4, thị trấn Sơn Lư – Quan Sơn - TH
	Cao đẳng nữ hộ sinh
	Hộ sinh hạng IV (V.08.06.16)
	TTYT huyện Quan Sơn

	192. 
	Lương Thị Thầm
	
	26/01/1986
	Thái
	Bản Chè, xã Trung Tiến, Quan Sơn
	Cao đẳng nữ hộ sinh
	Hộ sinh hạng IV (V.08.06.16)
	TTYT huyện Quan Sơn

	193. 
	Vi Thị Oai
	
	17/3/1985
	Thái
	Xã Tam Lư-Quan Sơn-Thanh Hóa
	Cao đẳng nữ hộ sinh
	Hộ sinh hạng IV (V.08.06.16)
	TTYT huyện Quan Sơn

	194. 
	Mạc Thị Hằng
	
	09/11/1985
	Thái
	Bản Din, Trung Hạ, Quan Sơn
	Cao đẳng nữ hộ sinh
	Hộ sinh hạng IV (V.08.06.16)
	TTYT huyện Quan Sơn

	195. 
	Ngân Thị Nhất
	
	28/9/1990
	Thái
	Tam Chung – Mường Lát
	Nữ hộ sinh
	Hộ sinh hạng IV (V.08.06.16)
	TTYT huyện Mường Lát

	196. 
	Lò Văn Toại
	14/6/1983
	
	Thái
	Xã  Tam Lư, Quan Sơn – Thanh Hóa
	Kỹ thuật viên Y
	Kỹ thuật Y hạng IV (V.08.05.13)
	TTYT huyện Quan Sơn


	(Danh sách gồm 196 người)




